[bookmark: _GoBack]Tuần 11 ( Từ ngày  17 / 11 / 2025 đến 21/ 11/2025)   - Hai buổi/ ngày
		Thứ/
ngày
	Buổi
	Tiết
theo TKB
	Tiết theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	
Lớp
	
Tên bài
	ĐD dạy học

	


Hai

17/11
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	5
	21+
22
	GDTC
	2A3
	Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác điều hòa (T1+2)
	Còi


	
	
	6
	21
	
GDTC
	2A4
	Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác điều hòa (T1)
	Còi

	
	
	7
	21
	GDTC 
	2A1
	Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác điều hòa (T1)
	Còi

	


Ba

18/11
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	21
	GDTC 
	3A4
	Động tác phối hợp, động tác nhảy và động tác điều hòa(T2)
	Còi 


	
	
	3
	21+
22
	GDTC 
	1A6
	Động tác phối hợp, động tác điều hòa (Tiết 1+2)
	Còi, tín gậy

	
	
	4
	21+
22
	GDTC 
	5A6
	Động tác động tác nhảy và động tác điều hòa với gậy. 
	Măccơ, gậy

	
	Chiều
	5
	21
	GDTC 
	3A5
	Động tác phối hợp, động tác nhảy và động tác điều hòa(T2)
	Còi 


	
	
	6
	21
	GDTC 
	3A6
	Động tác phối hợp, động tác nhảy và động tác điều hòa(T2)
	Còi 


	
	
	7
	21
	GDTC 
	5A4
	Động tác động tác nhảy và động tác điều hòa với gậy. (Tiết 2)
	Măccơ, gậy

	

Tư

19/11
	

Sáng
	1
	21
	GDTC 
	1A1
	Động tác phối hợp, động tác điều hòa (Tiết 1)
	Còi, tín gậy

	
	
	2
	21
	GDTC 
	1A2
	Động tác phối hợp, động tác điều hòa (Tiết 1)
	Còi, tín gậy

	
	
	3
	22
	GDTC 
	2A4
	Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác điều hòa (T2)
	còi  

	
	
	4
	22
	GDTC 
	2A1
	Động tác phối hợp, động tác nhảy, động tác điều hòa (T2)
	còi  

	
	Chiều
	5
	21+
22
	GDTC 
	4A3
	Ôn 8 động tác của bài thể dục với vòng
	vòng

	
	
	6
	21+
22
	GDTC 
	4A1
	Ôn 8 động tác của bài thể dục với vòng
	vòng

	
	
	7
	22
	GDTC 
	3A4
	Động tác phối hợp, động tác nhảy và động tác điều hòa(T3)
	Còi, mắccơ 

	



Năm

20/11
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	22
	GDTC 
	3A5
	Động tác phối hợp, động tác nhảy và động tác điều hòa(T3)
	Còi, mắccơ 

	
	
	3
	22
	GDTC 
	1A2
	Động tác phối hợp, động tác điều hòa (Tiết 2)
	Còi, tín gậy

	
	
	4
	22
	GDTC 
	1A1
	Động tác phối hợp, động tác điều hòa (Tiết 2)
	Còi, tín gậy

	
	
Chiều
	5
	21+
22
	GDTC 
	5A1
	Động tác động tác nhảy và động tác điều hòa với gậy. (Tiết 2+ 3)
	Măccơ, gậy

	
	
	6
	22
	GDTC 
	3A6
	Động tác phối hợp, động tác nhảy và động tác điều hòa(T3)
	Còi, mắccơ 

	
	
	7
	22
	GDTC 
	5A4
	Hoàn thiện bài thể dục phát triển chung với gậy. (Tiết 1)
	Măccơ, gậy

	



Sáu
21/11
	

Sáng
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	HỌC SINH THAM RA ĐI HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
Chiều
	5
	
	
	
	
	

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	






	- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH : 28                               
 - Số lượt sử dụng BGĐT: 

	Ngày 13 tháng 11 năm 2025                                                           Phó hiệu trưởng kí duyệt







Nguyễn Thị Thu Hà  






